Phụ lục 3
Mẫu Báo cáo tình hình quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác các dự án thủy điện
(Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Công Thương quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện)
Mẫu số 01
Tổng hợp tình hình thực hiện các dự án thủy điện đã có trong quy hoạch trên địa bàn tỉnh
	Thông tin/Dự án
	Dự án thủy điện ...
	Dự án thủy điện ...
	Dự án thủy điện ...

	Thông tin chung về Quy hoạch
	Số hiệu, ngày - tháng - năm của văn bản thỏa thuận và/hoặc Quyết định phê duyệt Quy hoạch của Bộ Công Thương (Bộ Công nghiệp), UBND cấp tỉnh
	
	

	Chủ đầu tư dự án
	Tên doanh nghiệp đầu tư dự án, địa chỉ và số điện thoại liên hệ
	
	

	Cơ quan tư vấn lập dự án
	Tên cơ quan tư vấn lập dự án, địa chỉ và số điện thoại liên hệ
	
	

	Các thông số chính của dự án
	
	
	

	Loại đập và chiều cao đập lớn nhất (hmax)
	
	
	

	Tác động môi trường - xã hội
	
	
	

	- Di dân, tái định cư (hộ - người)
	
	
	

	- Diện tích chiếm đất các loại
	
	
	

	+ Đất trồng lúa (ha)
	
	
	

	+ Đất trồng màu (ha)
	
	
	

	+ Đất rừng (rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn, rừng dặc dụng, rừng sản xuất...) (ha)
	
	
	

	+ Đất sông suối (ha)
	
	
	

	+ Đất khác (ha)
	
	
	

	- Phương án trồng bù rừng (tổng diện tích, tình hình thực hiện...)
	
	
	

	- Chi trả dịch vụ môi trường rừng
	
	
	

	- Ảnh hưởng nhu cầu nước hạ lưu
	Mức độ ảnh hưởng đối với các nhu cầu nước (sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp...) ở hạ lưu công trình
	
	

	- Cam kết bảo vệ môi trường
	Các cam kết bảo vệ môi trường của CĐT trồng hoàn trả rừng, khai hoang và cải tạo đất sản xuất, hỗ trợ người dân, các biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng môi trường, xả nước duy trì dòng chảy môi trường...
	
	

	Tiến độ yêu cầu hoàn thành
	Các mốc tiến độ yêu cầu hoàn thành Dự án đầu tư, Thiết kế kỹ thuật, khởi công, phát điện tổ máy số 1 và hoàn thành công trình theo văn bản cho phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (ghi rõ số hiệu, ngày- tháng và cơ quan ban hành văn bản)
	
	

	Tình hình thực hiện dự án
	
	
	

	- Nghiên cứu đầu tư
	Tình hình thực hiện lập, thẩm định và phê duyệt Thiết kế cơ sở, Dự án đầu tư, Thiết kế kỹ thuật, Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Phương án bồi thường, hỗ trợ, di dân tái định cư...kèm theo số hiệu, ngày- tháng và cơ quan phê duyệt
	
	

	- Thực hiện đầu tư
	Tình hình thực hiện dự án (giải phóng mặt bằng, di dân TĐC, các hạng mục công trình, đấu nối; tình hình thực hiện các cam kết bảo vệ môi trường...; tiến độ phát điện TM 1 và hoàn thành toàn bộ công trình)
	
	

	Quy trình vận hành hồ chứa
	
	
	

	Các loại Giấy phép (khai thác nước mặt, hoạt động điện lực...)
	
	
	

	Phương án đấu nối của dự án vào lưới điện quốc gia
	Cấp điện áp, điểm đấu nối, chiều dài đường dây đấu nối... (đã được phê duyệt hoặc chưa được phê duyệt)
	
	

	Đề xuất, kiến nghị liên quan
	Các đề xuất, kiến nghị về điều chỉnh quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác... của dự án; Đề xuất loại khỏi quy hoạch
	
	


